DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Trung ương ban hành thuộc lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính
(đến ngày 10/12/2020)
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm

ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú


	1. 
	Nghị định
	15/2020/NĐ-CP

Ngày 03/02/2020
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
	15/4/2020
	

	2. 
	Nghị định
	18/2020/NĐ-CP

Ngày 11/02/2020
	Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

	01/4/2020
	

	3. 
	Nghị định
	19/2020/NĐ-CP

Ngày 12/02/2020
	Kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

	31/3/2020
	

	4. 
	Nghị định
	21/2020/NĐ-CP Ngày 17/02/2020
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

	01/4/2020
	

	5. 
	Nghị định
	28/2020/NĐ-CP

Ngày 01/3/2020
	Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
	15/4/2020
	

	6. 
	Nghị định
	31/2020/NĐ-CP 
Ngày 05/3/2020
	Sửa đổi,  bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/11/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính
	01/5/2020
	

	7. 
	Nghị định
	36/2020/NĐ-CP

Ngày 24/3/2020
	Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 

	10/5/2020
	

	8. 
	Thông tư
	29/2020/TT-BTC

Ngày 17/4/2020
	Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
	02/6/2020
	

	9. 
	Thông tư
	68/2020/TT-BCA

Ngày 19/6/2020
	Quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy  

	05/8/2020
	

	10. 
	Thông tư
	65/2020/TT-BCA

Ngày 19/6/2020
	Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông 
	05/8/2020
	

	11. 
	Nghị định
	82/2020/NĐ-CP

Ngày 15/7/2020
	Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
	01/9/2020
	

	12. 
	Nghị định
	96/2020/NĐ-CP

Ngày 24/8/2020
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
	10/10/2020
	

	13. 
	Nghị định
	99/2020/NĐ-CP

Ngày 26/8/2020
	Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
	11/10/2020
	

	14. 
	Nghị định
	98/2020/NĐ-CP

Ngày 26/8/2020
	Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

	15/10/2020
	

	15. 
	Nghị định
	117/2020/NĐ-CP

Ngày 28/9/2020
	Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế 

	15/11/2020
	

	16. 
	Thông tư
	27/2020/TT-BCT

Ngày 30/9/2020
	Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường  

	01/12/2020
	

	17. 
	Nghị định
	119/2020/NĐ-CP

Ngày 07/10/2020
	Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản 

	01/12/2020
	

	18. 
	Nghị định
	128/2020/NĐ-CP Ngày 19/10/2020
	Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan 

	10/12/2020
	

	19. 
	Nghị định
	125/2020/NĐ-CP

Ngày 19/10/2020
	Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
	05/12/2020
	

	20. 
	Nghị định
	90/2020/TT-BTC

Ngày 11/11/2020
	Quy định các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan 
	26/12/2020
	


Tổng cộng: 20 văn bản









Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 12 năm 20
      Người thực hiện                                                 

Trưởng phòng                                   


Lãnh đạo duyệt

             Đào Chuẩn                      


Nguyễn Thị Thủy Phương                                         
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